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I.  Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: Thực hành công nghệ xử lý MT

· Mã học phần: 212346
· Tên Tiếng Anh: Environment technology experiment
· Số tín chỉ:  2 tín chỉ (0 tín chỉ lý thuyết, 2 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
· Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Hóa môi trường, xử lý nước cấp, xử lý nước thải 
· Bộ môn: Kỹ Thuật Môi trường

· Khoa: Môi trường và Tài nguyên

· Phân bố thời gian: 15 tuần 
· Học kỳ: 2 (năm thứ 4)

· Học phần thuộc khối kiến thức:

	Cơ bản □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành (

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □ 
	Tự chọn □
	Bắt buộc(
	Tự chọn □


Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □
   Tiếng Việt   (
II. Thông tin về giảng viên

· Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
· Thời gian, địa điểm làm việc: 8h/ngày, Khoa Môi trường và Tài nguyên – đại học Nông Lâm
· Địa chỉ liên hệ: ĐH Nông Lâm - Khu phố 6, p. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
· Điện thoại, email: 0909794445, nguyenhuymt@gmail.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải
· Thông tin về trợ giảng/ giảng viên cùng giảng dạy (nếu có) (họ và tên, điện thoại, email):

III. Mô tả học phần 
Môn học cũng cố kiến thức cơ sở của quá trình xử lý nước cấp, nước thải bằng phương pháp lý học, hóa học và sinh học. Sinh viên vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải như: Jartest, bùn hoạt tính, hấp phụ màu, SBR…
IV. Mục tiêu và chuẩn dầu ra

1. Mục tiêu học phần 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng:

· Củng cố, nâng cao kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước thải.

· Rèn luyện các kỹ năng vận hành, tính toán, biểu diễn, giải thích được các kết quả, hiện tượng trong quá trình thí nghiệm; 

· Rèn luyện, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm

· Hình thành ý tưởng thiết kế, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải trong thực tế.
2. Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT - PLO

	212308
	Thực hành công nghệ xử lý
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	H
	H
	H
	H
	N
	H
	S
	N
	H
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú:

· N : Không đóng góp/không liên quan

· S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều

· H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều
3. Chuẩn đầu ra của học phần
	STT
	Chuẩn đầu ra của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	CLO1
	Nêu được nguyên tắc và kỹ thuật sử dụng hóa chất, thiết bị trong xử lý nước cấp, nước thải.
	PLO1

PLO2

PLO3

PLO6



	CLO2
	Củng cố lý thuyết đã được học về phương pháp xử lý nước cấp, nước thải
	

	CLO3
	Phân tích được đặc điểm của các phương pháp xử lý nước cấp, nước thải từ các nguồn khác nhau.
	

	Kỹ năng

	CLO4
	Vận hành được một số mô hình xử lý nước thải, nước cấp.
	PLO4

PLO7

PLO 9 PLO 10

PLO11

	CLO5
	Tính toán, xử lý, biểu diễn kết quả thu được từ quá trình thí nghiệm
	

	CLO6
	Nhận xét, đánh giá, kết luận kết quả thí nghiệm.
	

	CLO7
	Thực hiện thao tác chính xác, tỉ mỉ trong thí nghiệm, nghiên cứu
	

	Thái độ

	CLO8
	Có tinh thần trách nhiệm trong học tập và tôn trọng mọi người
	PLO13
PLO14
PLO15
PLO16


V. Phương pháp giảng dạy và học tập

1. Phương pháp giảng dạy:

· Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video

· Thảo luận 

· Thực hành, quan sát với thiết bị thực tế

2. Phương pháp học tập 
· Sinh viên tự đọc tài liệu, pháp triển giả thuyết và câu hỏi liên quan

· Sinh viên tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm

· Sinh viên thực hành lắp thiết bị theo yêu cầu của GV
· Sinh viên vận hành các mô hình xử lý và làm các thí nghiệm theo yêu cầu của GV
VI. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 90% số lượng tiết giảng

· Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải đọc trước các bài giảng và các tài liệu có liên quan do giảng viên cung cấp, phát triển các giả định và câu hỏi liên quan.
· Chuẩn bị mô hình và hóa chất thí nghiệm: SV thiết kế, chế tạo các mô hình thí nghiệm, chuẩn bị các loại thiết bị máy móc và hóa chất thí nghiệm

· Sinh viên vận hành các mô hình xử lý và làm các thí nghiệm theo yêu cầu của GV

· Thái độ: tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và cầu thị.

VII. Đánh giá và cho điểm

1. Thang điểm: 10

2. Kế hoạch đánh giá và trọng số

2.1 Matrix đánh giá CĐR của học phần

	Các CĐR của học phần
	Chuyên cần
(20%)
	Thái độ và kỹ năng thực hành (30%)
	Bài báo cáo thí nghiệm (50%)

	CLO1
	
	
	X

	CLO2
	
	
	X

	CLO3
	
	
	X

	CLO4
	
	X
	

	CLO5
	X
	
	X

	CLO6
	
	
	X

	CLO7
	X
	X
	

	CLO8
	X
	X
	


2.2 Rubric đánh giá môn học

2.2.1 Đánh giá thực hành
	Tiêu chí 
	Tỷ lệ 
	Mức chất lượng 
	
	
	Điểm 

	
	
	Rất tốt 
	Đạt yêu cầu 
	Không đạt 
	 

	
	
	Từ 10-7 
	Từ 7-5 
	 
	 

	Hiện diện 
	10 
	Đi học đúng giờ, đầy 

đủ,  
	Đi học trễ (<2 buổi), không đầy đủ (vắng 1 buổi) 
	Vắng >1 buổi thực hành; Đi trễ >2 buổi. 
	 

	Thái độ học tập 
	10 
	Thực hiện đủ nội dung, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi.  
	Thực hiện đủ nội dung, ít trả lời câu hỏi trong buổi thực hành 
	Không thực hiện đủ nội dung.  
	 

	Làm việc nhóm 
	10 
	Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng 
	Thể hiện cộng tác trong nhóm không tốt 
	Không cộng tác 

thực hiện  
	 

	Nộp tiêu bản 
	10 
	Tiêu bản đạt yêu cầu mỏng, đều, tím nhạt 
	Tiêu bản dày, đậm, không đều  
	Tiêu bản không thể xem kính được 
	 

	Thi thực hành 
	60 
	Thực hiện thành công 1 trong những nội dung thực hành và giải thích được kết quả 
	Thực hiện thành công 1 trong những nội dung thực hành không giải thích được kết quả 
	Không thực hiện được nội dung thực hành được 

yêu cầu 
	 


2.2.2 Đánh giá bài báo cáo phúc trình thí nghiệm
	Tiêu chí 
	Tỷ lệ 
 
	Mức chất lượng 
	
	 

	
	
	Rất tốt 
	Đạt yêu cầu 
	Dưới mức yêu cầu 
	Không chấp nhận 
	Điểm 

	
	
	10-7 
	7-5 
	5-4 
	0đ 
	 

	Tổng hợp và xử lý kết quả 
	30 
	Biết tổng hợp và biết cách xử lý 

số liệu, hiểu kết quả thống kê. 
	Biết tổng hợp   biết 

cách xử lý số liệu nhưng 

không hiểu rõ kết quả thống kê 
	Biết tổng hợp nhưng không 

biết cách xử lý số liệu, 

không hiểu 

kết quả thống kê 
	Số liệu không rõ ràng, không đầy đủ. 
	 

	Khả năng 

viết và trình bày 
	20 
	Viết và trình bày rõ ràng, logic. Chỉnh sửa 1 lần. 
	Viết và trình bày rõ ràng, chưa logic. Chỉnh sửa 2 lần. 
	Viết và trình bày không rõ ràng, không logic. Chỉnh sửa 3 lần. 
	Không có khả năng viết và trình bày kết quả 

Chỉnh sửa >3 lần. 
	 

	Đánh giá kết quả thí 

nghiệm/khảo 

sát 
	40 
	Có kiến thức tốt khi đánh giá kết quả, thảo luận có cơ sở, đưa ra nhận xét và đề nghị hợp lý  
	Có kiến thức tốt khi đánh giá kết quả, ít thảo luận, nhận xét và đề nghị chưa hợp lý 
	Thiếu kiến thức khi đánh giá kết quả, không thảo luận, nhận xét và đề nghị chưa hợp lý 
	Kiến thức sai và nhận xét kết quả không đúng. 

 
	 

	Hoàn thành đúng hạn 
	10 
	Nộp đúng hạn 
	Nộp trong thời gian gia hạn 
	Nộp sau thời gian gia hạn 
	Không nộp 
	 


2.2.3 Đánh giá chung 

	Điểm 
	10 
	9 
	8 
	7 
	6 
	5 
	4 
	3 
	2 
	1 
	0 

	Đánh 
giá chung 
	Hoàn thành 

môn học loại xuất sắc 
	Hoàn thành môn 

học loại giỏi 
	Hoàn thành 

môn học loại khá giỏi 
	Hoàn thành môn 

học loại khá 
	Hoàn thành 

môn học loại trung bình khá 
	Hoàn thành 

môn học loại trung bình 
	Hoàn thành môn học 
	Không đạt


VIII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 

- Sách, giáo trình chính:
[1] Bài giảng Thực hành công nghệ xử lý, BM Kỹ Thuật Môi trường, trường đại học Nông Lâm TPHCM. 

- Sách (TLTK) tham khảo:
Tài liệu tiếng Việt

[2] Lâm Minh Triết, Vi sinh vật và nước thải, NXB Xây dựng, 2006

[3] Trịnh Xuân Lai, Xử lý nước thải công nghiệp, NXB Xây dựng, 2009

[4] Trịnh Xuân Lai, Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, NXB Xây dựng 2009

[5] Hoàng Văn Huệ, Công nghệ môi trường, tập 1: Xử lý nước, NXB Xây dựng, 2010

[6] Nguyễn Ngọc Dung, Xử lý nước cấp, NXB Xây Dựng, năm 1999

[7] Nguyễn Thị Thu Thủy, Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2003. 

Tài liệu tiếng Anh

IX. Nội dung chi tiết của học phần:

	Tuần/
Bài
	Nội dung
	CĐR chi tiết (LLOs)
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
	CĐR học phần (CLOs)

	1 – 2/ Bài 1: Khử sắt trong nước cấp
	1.1 Mục đích

1.2 Cơ sở lý thuyết

1.3 Dụng cụ thiết bị thí nghiệm

1.4 Khử sắt bằng phương pháp làm thoáng

1.5 Khử sắt bằng phương pháp dùng hóa chất.
1.6 Kết quả thí nghiệm
	Khảo sát hiệu quả khử sắt trong nước bằng phương pháp làm thoáng và phương pháp sử dụng các chất oxi hóa mạnh.

Xác định giá trị pH và thời gian phản ứng tối ưu cho quá trình xử lý.


	1.1 Trình chiếu powerpoint

1.2 Thí nghiệm, vận hành mô hình
1.3 Hỏi – đáp
1.4 Thiết kế và chế tạo mô hình
1.5 Làm báo cáo thí nghiệm
 
	1.1 Chuyên cần

1.2 Thái độ, kỹ năng thực hành

1.3 Bài báo cáo phúc trình 

	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7

CLO8

	2 – 4/ Bài 2: Keo tụ - tạo bông
	2.1 Mục đích

2.2 Phương pháp và nguyên tắc

2.3 Dụng cụ thiết bị thí nghiệm

2.4 Các bước tiến hành thí nghiệm
2.5 Kết quả thí nghiệm
	Xác định hiệu quả xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ tạo bông. 

Xác định được các thông số vận hành cần thiết cho quá trình xử lý.

Khảo sát sự ảnh hưởng của phèn nhôm đối với giá trị pH của mẫu nước.
	
	
	

	4 – 8/ Bài 3: Bùn hoạt tính

	3.1 Mục đích
3.2 Cơ sở lý thuyết
3.3 Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm
3.4 Các bước tiến hành thí nghiệm
3.5 Kết quả
	Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính.

Khảo sát khả năng tiêu thụ oxy.

Tìm hiểu cách xác định thông số động học 


	
	
	

	8-10/ Bài 4: Đánh giá khả năng hấp phụ của than hoạt tính (5)
	4.1. Mục đích
4.2. Cơ sở lý thuyết
4.3. Hóa chất, vật liệu
4.4. Dụng cụ thí nghiệm

4.5. Các bước tiến hành thí nghiệm 
	Đánh giá hoạt tính hấp phụ của than hoạt tính qua khả năng hấp phụ màu dung dịch xanh metylen.
	
	
	


X. Hình thức tổ chức dạy học :

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học (tiết)
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	TH/TT
	Tự học 
	

	Bài 1
	-
	 -
	-
	5
	5
	10

	Bài 2
	-
	 -
	-
	5
	5
	10

	Bài 3
	-
	-
	-
	15
	15
	30

	Bài 4
	-
	-
	-
	5
	5
	10

	TỔNG
	0
	0
	0
	30
	60
	90 


XI. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

· Phòng học: Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường
· Phương tiện phục vụ giảng dạy: máy Projector, phấn, bảng, máy móc, dụng cụ, hóa chất và mô hình thí nghiệm
	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	PGS. TS Lê Quốc Tuấn
	PGS. TS Nguyễn Tri Quang Hưng
	ThS Nguyễn Văn Huy


PAGE  

